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	8. Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài

	1
	Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

1.001492.000.00.00.H42
	10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X
	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

	2
	Phê duyệt liên kết giáo dục

1.001499.000.00.00.H42
	40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X


	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

	3
	Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

1.001497.000.00.00.H42
	- 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Tối thiểu là 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt việc điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp), trong trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X


	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

	4
	Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

1.001496.000.00.00.H42
	15 (Mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X


	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

	5
	Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

1.000939.000.00.00.H42
	45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X


	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.


	6
	Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.000716.000.00.00.H42
	30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X
	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

	7
	Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

1.008722.000.00.00.H42
	20 (hai mươi) ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X
	X
	Không
	Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.



	8
	Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

1.008723.000.00.00.H42
	20 (hai mươi) ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X
	X
	Không
	Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.



	9
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

1.006446.000.00.00.H42
	20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định


	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X


	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

	10
	Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.000718.000.00.00.H42
	20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X


	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

	11
	Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn dầu tư  nước ngoài tại Việt Nam

1.001495.000.00.00.H42
	20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định


	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X


	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

	12
	Chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

1.001493.000.00.00.H42
	30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Ninh Bình
	
	X


	X
	Không
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.


